
STT Mã sinh viên Họ lót Tên

1 2119260162 Nguyễn Thị Thu Anh 8.2

3 2119260165 Huỳnh Thị Ngọc Che 7.7

4 2119270069 Huỳnh Thị Kim Chi 6.0

6 2119270071 Nguyễn Xuân Diệu 6.8

7 2119260169 Huỳnh Ý Duyên 8.0

8 2119270072 Nguyễn Thị Duyên 7.7

9 2119260168 Trần Thị Mỹ Duyên 8.2

10 2119270073 Nguyễn Văn Dưỡng 8.0

12 2119260170 Huỳnh Tấn Đạt 8.3

13 2119260171 Châu Thị Thu Hà 8.3

14 2119270075 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7.8

15 2119260172 Nguyễn Thị Thanh Hằng 6.8

17 2119270076 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương 7.2

18 2119260174 Trần Thị Thiên Hương 7.5

19 2119260175 Lê Quốc Khanh 7.7

20 2119270077 Nguyễn Thị Thùy Linh 7.3

21 2119270078 Phan Thị Mai Loan 8.2

22 2119270079 Đoàn Kim Lợi 7.7

23 2119260177 Nguyễn Thành Lợi 7.7

24 2119270080 Đặng Thị Hằng Ly 8.0

25 2119270081 Nguyễn Phượng Mi 6.3

26 2119270082 Phan Thị Út Mừng 5.0

27 2119270083 Dư Thị Bảo My 8.0

28 2119270084 Nguyễn Thị Thúy Nga 8.7

31 2119170550 Trần Thiện Nhân 9.0

32 2119270086 Võ Thị Yến Nhi 5.0

33 2119270087 Huỳnh Thị Kiều Oanh 8.3

34 2119270088 Cao Thị Thanh Phương 7.8

35 2118030173 Phan Minh Phương 8.0

36 2119270089 Nguyễn Thị Bích Phượng 7.5

37 2119270090 Lê Thị Kim Quyên 8.2
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38 2119270091 Hà Thị Cẩm Sang 7.3

39 2119270092 Lê Văn Tài 8.0

40 2119270093 Nguyễn Thị Lệ Thanh 7.7

41 2119270094 Bùi Thị Hương Thảo 8.0

42 2119270097 Đặng Thị Mỹ Thu 8.2

43 2119270098 Nguyễn Thị Dương Thúy 7.5

44 2119270099 Trần Thị Thanh Tiền 6.3

45 2119270100 Nguyễn Lê Khánh Trân 6.8

46 2119270101 Trương Lệ Trinh 5.3

47 2119270102 Phạm Văn Trường 6.7

48 2119170565 Hà Đình Tú 5.0

49 2119170567 Đặng Đình Việt 9.0


